
 1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN  S - TP. ĐÀ NẴNG                                         Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 03/2023/QĐST - DS                                                     S, ngày 15 tháng 5 năm 2023 

 

                                                                QUYẾT ĐỊNH 

 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

“V/v Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN S, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Với thành phần phiên họp giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Võ Thị Phước Hòa. 

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hương Trà - Cán bộ TAND quận S, thành phố 

Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên họp: 

Bà Lê Thị Vân Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân quận S, thành phố Đà Nẵng 

mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 22/2022/TLST-DS ngày 12 

tháng 12  năm 2022 về việc: "Tuyên bố một người là đã chết" theo Quyết định mở phiên họp 

số 22/2023/QĐST - DS ngày 26 tháng 4 năm 2023, Quyết định hoãn phiên họp số 

22/2023/QĐST-DS ngày 05.5.2023, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Ông Nguyễn Thanh P, sinh năm: 1949. Địa chỉ: tổ 45 phường M, 

quận S, thành phố Đà Nẵng. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:   

1. Ông Nguyễn Thanh T , sinh ngày: 20/02/1970. Nơi thường trú cuối cùng: tổ 45 

phường M (tổ 24 cũ), quận S, thành phố Đà Nẵng - người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết. 

2. Ông Nguyễn Thanh S , sinh năm: 1968. Địa chỉ: tổ 45 phường M, quận S, thành 

phố Đà Nẵng. 

3. Bà Nguyễn Thị Minh P, sinh năm: 1972. Địa chỉ: tổ 45 phường M, quận S, thành 

phố Đà Nẵng. 

4. Ông Nguyễn Thanh H, sinh năm: 1975. Địa chỉ: tổ 42 phường M, quận S, thành 

phố Đà Nẵng. 

5. Anh Nguyễn Thanh H1, sinh năm: 1977. Địa chỉ: tổ 45 phường M, quận S, thành 

phố Đà Nẵng. 

6. Anh Nguyễn Thanh H2, sinh năm: 1982. Địa chỉ: tổ 45 phường M, quận S, thành 

phố Đà Nẵng. 

7. Chị Nguyễn Thị Kim O, sinh năm: 1984. Địa chỉ: số nhà K223/22 Q, phường M, 

quận S, thành phố Đà Nẵng. 
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Ông Nguyễn Thanh S , Bà Nguyễn Thị Minh P, Ông Nguyễn Thanh H, Anh Nguyễn 

Thanh H1, Anh Nguyễn Thanh H2 đều ủy quyền cho Chị Nguyễn Thị Kim O tham gia tố 

tụng. 

* Người làm chứng: ông Đoàn Văn X, sinh năm: 1964. Địa chỉ: tổ 03 phường M, 

quận S, thành phố Đà Nẵng.    

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

 * Theo đơn yêu cầu, bản tự khai của người yêu cầu là Ông Nguyễn Thanh P cũng 

như tại phiên họp Ông Nguyễn Thanh P trình bày: 

Tôi và bà Huỳnh Thị N (đã chết vào ngày 18.8.2022) sinh được 07 người con chung 

là Nguyễn Thanh S (sinh năm 1968), Nguyễn Thanh T (sinh ngày 20 tháng 02 năm 1970), 

Nguyễn Thị Minh P (sinh năm 1972), Nguyễn Thanh H (sinh năm 1975), Nguyễn Thanh H1 

(sinh năm: 1977), Nguyễn Thanh H2 (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Kim O (sinh năm 1984), 

chúng tôi không có con nuôi, con riêng nào khác. 

Vào khoảng tháng 06 năm 1991, con ruột tôi là Nguyễn Thanh T (chưa có vợ con) đã 

đi vượt biên trên 01 con tàu có tất cả 129 người rồi gặp tai nạn mất tích trên biển, duy chỉ có 

05 người may mắn được cứu sống và trở về, trong đó có ông Đoàn Văn X. 

Theo ông Đoàn Văn X kể lại, vào khoảng 19 giờ 00 ngày 16.7.1991 (tức ngày 05 

tháng 6 năm 1991 AL), tất cả mọi người tham gia chuyến vượt biên lần này tập trung tại bãi 

dương trên bờ biển thuộc khu vực phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng để lên tàu đi vượt 

biên, lúc này trời tối và có mưa. 

Chiếc tàu lênh đênh trên biển được khoảng 22 ngày, đến khoảng 03 giờ ngày 

07.8.1991 (tức ngày 27.6.1991 AL) thì tàu gặp tai nạn, va đập, bị vỡ, hầu hết mọi người trên 

tàu đều văng xuống nước và mất tích trong đó có con tôi là Nguyễn Thanh T .  

Kể từ thời điểm con ruột tôi là Nguyễn Thanh T gặp tai nạn trên biển ngày  07.8.1991 

(tức ngày 27.6.1991 AL) đến nay, gia đình tôi không có tin tức gì về con tôi nữa. Gia đình 

đã xác định con Nguyễn Thanh T đã chết nên đã lập bàn thờ và di ảnh, đã tổ chức đám giỗ 

cho con Nguyễn Thanh T từ năm 1991 đến nay.  

Nay tôi yêu cầu Tòa án tuyên bố con ruột tôi Nguyễn Thanh T là đã chết. 

 * Tại bản tự khai cũng như tại phiên họp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 

bà Nguyễn Thị Kim O, đồng thời bà là người được Ông Nguyễn Thanh S , Bà Nguyễn 

Thị Minh P, Ông Nguyễn Thanh H, Anh Nguyễn Thanh H1, Anh Nguyễn Thanh H2 ủy 

quyền tham gia tố tụng trình bày:  

 Cha mẹ tôi là Ông Nguyễn Thanh P và bà Huỳnh Thị N (đã chết vào ngày 18.8.2022) 

sinh được 07 người con chung là Nguyễn Thanh S (sinh năm 1968), Nguyễn Thanh T (sinh 

ngày 20 tháng 02 năm 1970), Nguyễn Thị Minh P (sinh năm 1972), Nguyễn Thanh H (sinh 

năm 1975), Nguyễn Thanh H1(sinh năm: 1977), Nguyễn Thanh H2 (sinh năm 1982), và tôi 

Nguyễn Thị Kim O (sinh năm 1984), cha mẹ tôi không có con nuôi, con riêng nào khác. 



 3 

Vào khoảng tháng 06 năm 1991, anh ruột tôi là Nguyễn Thanh T (chưa có vợ con) đã 

đi vượt biên trên 01 con tàu có tất cả 129 người rồi gặp tai nạn mất tích trên biển, duy chỉ có 

05 người may mắn được cứu sống và trở về, trong đó có ông Đoàn Văn X. 

Theo ông Đoàn Văn X kể lại, vào khoảng 19 giờ 00 ngày 16.7.1991 (tức ngày 05 

tháng 6 năm 1991 AL), tất cả mọi người tham gia chuyến vượt biên này tập trung tại bãi 

dương trên bờ biển thuộc khu vực phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng để lên tàu đi vượt 

biên, lúc này trời tối và có mưa. 

Chiếc tàu lênh đênh trên biển được khoảng 22 ngày, đến khoảng 03 giờ ngày 

07.8.1991 (tức ngày 27.6.1991 AL) thì tàu gặp tai nạn, va đập, bị vỡ, hầu hết mọi người trên 

chiếc tàu đều văng xuống nước và mất tích trong đó có anh tôi là Nguyễn Thanh T .  

Kể từ thời điểm anh ruột tôi là Nguyễn Thanh T gặp tai nạn trên biển ngày  07.8.1991 

(tức ngày 27.6.1991 AL) đến nay, gia đình tôi không có tin tức gì về anh tôi nữa. Gia đình 

đã xác định anh tôi là Nguyễn Thanh T đã chết nên đã lập bàn thờ và di ảnh, tổ chức đám giỗ 

cho anh Nguyễn Thanh T từ năm 1991 đến nay.  

  Nay cha tôi yêu cầu Tòa án tuyên bố anh ruột tôi Nguyễn Thanh T là đã chết thì tôi và 

tất cả anh em trong gia đình tôi đều đồng ý. 

* Trong quá trình tố tụng cũng như tại phiên họp người làm chứng là ông Đoàn Văn 

X trình bày:  

 Vào khoảng 19 giờ 00 ngày 16.7.1991 (tức ngày 05 tháng 6 năm 1991 AL), tôi cùng 

Ông Nguyễn Thanh T và 127 người khác tập trung tại bãi dương trên bờ biển thuộc khu vực 

phường P, quận S, thành phố Đà Nẵng để lên tàu của một chủ tàu trú tại quận Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng đi vượt biên. Thời điểm này trời tối và có mưa.  

Chiếc tàu vượt biển ra khơi, di chuyển lênh đênh trên biển được khoảng 22 ngày thì 

tàu hết nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và nước dự trữ. Do hết nhiên liệu nên tàu mất khả 

năng di chuyển, chỉ thả trôi vô định trên biển. Đến khoảng 03 giờ ngày 07.8.1991 (tức ngày 

27.6.1991 AL) thì tàu gặp tai nạn, va đập, bị vỡ, hầu hết mọi người trên chiếc tàu đều văng 

xuống nước, chấp chới, chìm dần và chết đuối, trong đó có anh Nguyễn Thanh T. Tôi và 04 

người khác may mắn bám vào được các mảnh vỡ của tàu và cứ thế chơi vơi giữa biển khơi. 

Đến khoảng 07 giờ ngày 07.8.1991 (tức ngày 27.6.1991 AL) thì tôi và 04 người này được 

tàu Trung Quốc cứu sống và đưa về Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khoảng 01 tuần phía 

Trung Quốc cho di lý chúng tôi về Việt Nam bằng đường biển trên con tàu của Trung Quốc 

xuất phát từ Thượng Hải. Trên đường về lại Việt Nam đoàn 05 người chúng tôi tiếp tục di 

chuyển qua đồn biên phòng Đồng Đăng thuộc tỉnh Lạng Sơn, tại đây chúng tôi được trả tự 

do và tự tìm phương tiện để trở về địa phương. Do sợ bị bắt và xử lý về hành vi vượt biên 

nên tôi không dám về địa phương mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống một thời gian 

chờ cho mọi việc yên ổn tôi mới về lại sinh sống, làm ăn tại phường M, quận S, thành phố 

Đà Nẵng. 

 Nay, tôi xin xác nhận anh Nguyễn Thanh T đã chết vào ngày 07.8.1991 (tức ngày 

27.6.1991 AL) do tai nạn trên biển khi tham gia đi vượt biên để Tòa án có cơ sở giải quyết 

việc Ông Nguyễn Thanh P yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Thanh T là đã chết. Tôi xin 
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cam đoan những nội dung tôi trình bày trên đây là đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về lời khai của mình. 

Tại phiên họp hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết việc:  

- Đối với việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, thư ký: Thẩm phán, thư ký đã tuân 

thủ đầy đủ các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

- Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Các đương sự đã chấp 

hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

          - Áp dụng khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71 BLDS, Điều 391, 392, 393 Bộ 

luật tố tụng dân sự;  

  Đề nghị Tòa án: Chấp nhận đơn yêu cầu của Ông Nguyễn Thanh P về việc yêu cầu 

tuyên bố Ông Nguyễn Thanh T , sinh ngày 20 tháng 02 năm 1970; Nơi cư trú cuối cùng: tổ 

45 phường M (tổ 24 cũ), quận S, thành phố Đà Nẵng là đã chết kể từ ngày 07.8.1991. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

          Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại 

phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân 

quận S nhận định: 

[1] Ông Nguyễn Thanh P và bà Huỳnh Thị N (đã chết vào ngày 18.8.2022) sinh được 

07 người con chung là Nguyễn Thanh S (sinh năm 1968), Nguyễn Thanh T (sinh ngày 20 

tháng 02 năm 1970), Nguyễn Thị Minh P (sinh năm 1972), Nguyễn Thanh H(sinh năm 

1975), Nguyễn Thanh H1(sinh năm: 1977), Nguyễn Thanh H2 (sinh năm 1982), Nguyễn Thị 

Kim O (sinh năm 1984), ông bà không có con nuôi, con riêng nào khác. 

 Nay Ông Nguyễn Thanh P yêu yêu cầu Tòa án tuyên bố con ruột ông là Nguyễn 

Thanh T là đã chết do ông T vượt biên và đã bị tai nạn trên biển vào ngày 07.8.1991, từ đó 

đến nay không có tin tức gì.  

Sau khi thụ lý yêu cầu của Ông Nguyễn Thanh P, Tòa án đã thông báo đăng tin tìm 

kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy 

định của pháp luật, hết thời hạn tìm kiếm vẫn không có tin tức gì về Ông Nguyễn Thanh T. 

[2] Xét yêu cầu của Ông Nguyễn Thanh P về việc tuyên bố Ông Nguyễn Thanh T là 

đã chết thì thấy: Căn cứ vào xác nhận của Công an phường M, quận S và lời trình bày của 

người làm chứng là ông Đoàn Văn X xác định được Ông Nguyễn Thanh T đi vượt biên từ 

ngày 16.7.1991 và bị tai nạn trên biển vào ngày 07.8.1991, từ đó đến nay không có tin tức 

gì, nên có căn cứ xác định ngày Ông Nguyễn Thanh T bị tai nạn trên biển và mất tích vào 

ngày 07.8.1991 là ngày có tin tức cuối cùng, tính đến ngày Ông Nguyễn Thanh P có đơn yêu 

cầu là đã quá 05 năm liền và không có tin tức xác thực là ông Tcòn sống. Tòa án cũng đã 

thông báo đăng tin tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết trên các phương tiện thông 

tin đại chúng theo quy định của pháp luật, hết thời hạn tìm kiếm vẫn không có tin tức gì về 

Ông Nguyễn Thanh T.  
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  Do đó, yêu cầu của Ông Nguyễn Thanh P về việc tuyên bố Ông Nguyễn Thanh T là 

đã chết phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 68, điểm d khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự 

nên chấp nhận.  

 [3] Về việc xác định thời gian chết: do xác định Ông Nguyễn Thanh T bị tai nạn trên 

biển và mất tích vào ngày 07.8.1991 là ngày có tin tức cuối cùng, tính đến ngày Ông Nguyễn 

Thanh P có đơn yêu cầu là đã quá 05 năm liền và không có tin tức xác thực là ông Tcòn 

sống, thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự nên căn cứ quy 

định tại khoản 2 Điều 71 Bộ luật dân sự, xác định ngày chết của Ông Nguyễn Thanh T là 

07.8.1991. 

 Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc xác định ngày chết của Ông 

Nguyễn Thanh T là ngày 07.8.1991 phù hợp với nhận định của Tòa án nên chấp nhận. 

 [4] Lệ phí giải quyết việc dân sự: 300.000đ Ông Nguyễn Thanh P phải chịu nhưng 

theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi thì Ông Nguyễn Thanh P là người cao tuổi nên 

căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và quản lý sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án thì Ông Nguyễn Thanh P thuộc trường hợp được miễn lệ phí Tòa án 

theo quy định của pháp luật. 

 Lệ phí đăng tin tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng Ông Nguyễn 

Thanh P phải chịu (Đã chi phí xong).     

  Từ những nhận định trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

          Căn cứ  các Điều 361, 366, 391, 392, 393 Bộ Luật tố tụng dân sự; 

          Căn cứ khoản 1 Điều 68; điểm d khoản 1 Điều 71; Điều 72 Bộ luật dân sự. 

  Chấp nhận đơn yêu cầu của Ông Nguyễn Thanh P về việc tuyên bố Ông Nguyễn 

Thanh T , sinh ngày: 20/02/1970. Nơi cư trú cuối cùng: tổ 45 phường M (tổ 24 cũ), quận S, 

thành phố Đà Nẵng là đã chết.  

  Tuyên bố: Công dân Ông Nguyễn Thanh T, sinh ngày: 20/02/1970. Nơi cư trú cuối 

cùng: tổ 45 phường M (tổ 24 cũ), quận S, thành phố Đà Nẵng là đã chết. Thời gian xác định 

Ông Nguyễn Thanh T chết là ngày 07.8.1991. 

  - Quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của Ông Nguyễn 

Thanh T được giải quyết như đối với người đã chết. Tài sản của Ông Nguyễn Thanh T được 

thực hiện theo pháp luật về thừa kế. 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Thanh P được miễn. 

- Lệ phí đăng tin tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng Ông Nguyễn 

Thanh P tự nguyện chịu (Đã chi phí xong).      

  Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo quyết định 

trong hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Đương sự vắng mặt được quyền kháng 
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cáo trong hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết việc dân sự, hoặc kể từ 

ngày niêm yết công khai.  

  Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định trong hạn 10 ngày, Viện 

kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án ra Quyết định. 

  Quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án,thời hiệu yêu cầu thi hành án: Quyết 

định được thi hành  theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi 

hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại các điều 6,7 và 

điều 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi Hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

- Người yêu cầu,             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;  

- VKSND Q. S; 

- Chi cục THADS Q. S; 

- UBND phường M, 

   quận S; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự.                                                             Võ Thị Phước Hòa 

 

                

 

 

 

 

 

 


